ĐỀ THI ĐÁP ÁN: LUẬT TRẺ EM

Câu 1: Độ tuổi nào sau đây được coi là trẻ em ?
	a. Dưới 18 tuổi
b. Dưới 16 tuổi
c. Dưới 14 tuổi
	
	
	


Đáp án: b. Theo Điều 1; Luật  Trẻ em.
Câu 2: Thế nào là bảo vệ trẻ em?
a. Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh.
b. Là phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em.
c.  Là việc thực hiện các biện pháp phù hợp để bảo đảm trẻ em được sống an toàn, lành mạnh; phòng ngừa, ngăn chặn và xử lý các hành vi xâm hại trẻ em; Trợ giúp trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt.
Đáp án: c. Theo khoản 1, Điều 4, Luật  Trẻ em
Câu 3: “Phát triển toàn diện trẻ em” được hiểu như thế nào ?
a. Thể chất, Trí tuệ, tinh thần, đạo đức
b.  Mối quan hệ xã hội của trẻ em
c. Sự phát triển đồng thời cả về thể chất, trí tuệ, tinh thần, đạo đức và mối quan hệ xã hội của trẻ em.
Đáp án: c. Theo khoản 2, Điều 4, Luật Trẻ em
Câu 4: “chăm sóc thay thế” được hiểu như thế nào?
a. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ
b. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em về chăm sóc, nuôi dưỡng khi trẻ em không còn cha mẹ; Trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ; Trẻ em bị ảnh hưởng bởi thiên tai, thảm họa, xung đột vũ trang nhằm bảo đảm sự an toàn và lợi ích tốt nhất của trẻ em.)
c. Là việc tổ chức, gia đình, cá nhân nhận trẻ em không được hoặc không thể sống cùng cha đẻ, mẹ đẻ.
 Đáp án: b. Theo khoản 3, Điều 4, Luật Trẻ em.
Câu 5:  Trẻ em có quyền được bảo vệ tính mạng, được bảo đảm tốt nhất các Điều kiện sống và phát triển. Thuộc quyền hạn nào của trẻ em?
a. Quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng
b. Quyền sống
c. Quyền vui chơi, giải trí
 Đáp án: b. Theo Điều 12, Luật Trẻ em.
Câu 6: Hành vi xâm hại trẻ em là hành vi nào?
a. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý, danh dự, nhân phẩm của trẻ em dưới các hình thức bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán, bỏ rơi bỏ mặc trẻ em và các hình thức gây tổn hại khác.
b. Là hành vi gây tổn hại về thể chất, tình cảm, tâm lý.
c. Là hành vi gây bạo lực, bóc lột, xâm hại tình dục, mua bán.
 Đáp án: a. Theo khoản 5, Điều 4, Luật Trẻ em.
Câu 7: “Bóc lột trẻ em” là hành vi nào?
a. Bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động
b. Trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm mục đích xâm hại tình dục trẻ em
c. Bắt trẻ em lao động trái quy định của pháp luật về lao động; trình diễn hoặc sản xuất sản phẩm khiêu dâm; tổ chức, hỗ trợ hoạt động du lịch nhằm Mục đích xâm hại tình dục trẻ em; cho, nhận hoặc cung cấp trẻ em để hoạt động mại dâm và các hành vi khác sử dụng trẻ em để trục lợi..
 Đáp án: c. Theo khoản 7, Điều 4, Luật Trẻ em.
Câu 8: Thế nào là xâm hại tình dục trẻ em?
a. Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục.
b. Hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức.
b. Là việc dùng vũ lực, đe dọa dùng vũ lực, ép buộc, lôi kéo, dụ dỗ trẻ em tham gia vào các hành vi liên quan đến tình dục, bao gồm hiếp dâm, cưỡng dâm, giao cấu, dâm ô với trẻ em và sử dụng trẻ em vào Mục đích mại dâm, khiêu dâm dưới mọi hình thức)
 Đáp án: c. Theo khoản 8, Điều 4, Luật Trẻ em.
Câu 9: Trẻ em không đủ điều kiện thực hiện được quyền sống, quyền được bảo vệ, quyền được chăm sóc, nuôi dưỡng, quyền học tập, cần có sự hỗ trợ, can thiệp đặc biệt của Nhà nước, gia đình và xã hội để được an toàn, hòa nhập gia đình, cộng đồng. Là trẻ em như thế nào?
a. Trẻ em có hoàn cảnh đặc biệt
b. Trẻ em có hoàn cảnh khó khăn
c. Trẻ em khuyết tật
 Đáp án: a. Theo khoản 10, Điều 4, Luật  Trẻ em
Câu 10: Tháng nào được quy định là tháng hành động vì trẻ em?
	a. Tháng 6
b. Tháng 5
c. Tháng 4
	
	
	


Đáp án: a. Theo khoản 1, Điều 11, Luật  Trẻ em.
Câu 11. Quyền vui chơi, giải trí? 
a. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí.
b. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; được bình đẳng về cơ hội tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.
c. Trẻ em có quyền vui chơi, giải trí; tham gia các hoạt động văn hóa, nghệ thuật, thể dục, thể thao, du lịch phù hợp với độ tuổi.
Đáp án: b. Theo Điều 17, Luật  Trẻ em.
Câu 12. Quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo?
a. Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo.
b. Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
c. Trẻ em có quyền tự do tín ngưỡng, tôn giáo, theo hoặc không theo một tôn giáo nào và phải được bảo đảm an toàn, vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Đáp án: c. Theo Điều 19, Luật  Trẻ em.
Câu 13. Quyền về tài sản của Trẻ em?
a. Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế và các quyền khác đối với tài sản theo quy định của pháp luật.
b. Trẻ em có đối với tài sản theo quy định của pháp luật.
c. Trẻ em có quyền sở hữu, thừa kế đối với tài sản theo quy định của pháp luật.
Đáp án: a. Theo Điều 20, Luật  Trẻ em.
Câu 14. Quyền bí mật đời sống riêng tư của Trẻ em?

a. Trẻ em có quyền về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
b. Trẻ em có quyền bất khả xâm phạm về đời sống riêng tư, bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
c. Trẻ em có quyền bất bí mật cá nhân và bí mật gia đình vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Đáp án: b. Theo Khoản 1, Điều 21, Luật  Trẻ em.
Câu 15. Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ ?
a. Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ.
b. Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục.
c. Trẻ em có quyền được sống chung với cha, mẹ; được cả cha và mẹ bảo vệ, chăm sóc và giáo dục, trừ trường hợp cách ly cha, mẹ theo quy định của pháp luật hoặc vì lợi ích tốt nhất của trẻ em.
Đáp án: c. Theo Điều 22, Luật  Trẻ em.
Câu 16. Quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục?
a. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị xâm hại tình dục
b. Trẻ em có quyền được bảo vệ để không bị xâm hại tình dục
c. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức.
Đáp án: a. Theo Điều 25, Luật  Trẻ em.
Câu 17. Quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc?
a. Trẻ em có quyền được bảo vệ để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
b. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển toàn diện của trẻ em.
c. Trẻ em có quyền được bảo vệ dưới mọi hình thức để không bị bạo lực, bỏ rơi, bỏ mặc làm tổn hại đến sự phát triển của trẻ em.
Đáp án: b. Theo Điều 27, Luật  Trẻ em.
Câu 18. Quyền được bảo vệ khỏi chất ma túy?
a. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
b. Trẻ em có quyền được bảo vệ với  hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
c. Trẻ em có quyền được bảo vệ khỏi mọi hình thức sử dụng, sản xuất, vận chuyển, mua, bán, tàng trữ trái phép chất ma túy.
Đáp án: c. Theo Điều 29, Luật  Trẻ em.
Câu 19. Quyền được bảo đảm an sinh xã hội?
a. Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều kiện kinh tế - xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.
b. Trẻ em được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật phù hợp với Điều kiện kinh tế - xã hội nơi trẻ em sinh sống và điều kiện của cha, mẹ hoặc người chăm sóc trẻ em.
c. Trẻ em là công dân Việt Nam được bảo đảm an sinh xã hội theo quy định của pháp luật.
Đáp án: a. Theo Điều 32, Luật  Trẻ em.
Câu 20. Bổn phận của trẻ em đối với gia đình?
a. [bookmark: _GoBack]Kính trọng, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.
b. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ và các thành viên trong gia đình, dòng họ.
c. Kính trọng, lễ phép, hiếu thảo với ông bà, cha mẹ; yêu thương, quan tâm, chia sẻ tình cảm, nguyện vọng với cha mẹ.
Đáp án: b. Theo Điều 37, Luật  Trẻ em.
